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Đáp án môn toán -  TP Hồ Chí Minh  

Bài 1:  

a) (P) 𝑦 =
𝑥2

2
  

x 0 2 -2 1 -1 

y 0 2 2 1

2
 −

1

2
 

 

⇒ (P) đi qua (0; 0) ; (2; 2) ; (-2; 2) ; (1;
1

2
);  (1;−

1

2
)  

(d): y = x + 4  

 

x 0 -4 

y 4 0 

 

⇒ (d) đi qua (0; 4) ; (-4; 0)  

 

 

 

 

b) 

Xét phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d) có: 

𝑥2

2
= 𝑥 + 4 

⇔ 𝑥2 = 2𝑥 + 8 
⇔ 𝑥2 − 2𝑥 − 8 = 0 
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⇔ 𝑥2 − 4𝑥 + 2𝑥 − 8 = 0 
⇔ 𝑥(𝑥 − 4) + 2(𝑥−4) = 0 
⇔ (𝑥 − 4)(𝑥 + 2) = 0 

⇒ [
𝑥 = 4
𝑥 = −2

⇒ [
𝑦 = 8
𝑦 = 2

 

⇒ Toạ độ giao điểm của (P) vfa (d) là (4; 8) ; (-2; 2)  

Bài 2: Phương trình 2𝑥2 − 13𝑥 − 6 = 0 

Δ = (−13)2 − 4.2. (−6) = 169 + 48 = 217 > 0 

⇒ Phương trình có 2 nghiệm phân biệt 𝑥1; 𝑥2 

Áp dụng hệ thức Viet có:  

{
𝑥1 + 𝑥2 =

13

2

𝑥1. 𝑥2 =
−6

2
= −3

 

Ta có: 𝐴 = (𝑥1 + 𝑥2)(𝑥1 + 2𝑥2) − 𝑥2
2 

                = (𝑥1 + 𝑥2)[(𝑥1 + 𝑥2) + 𝑥2] − 𝑥2
2 

= (𝑥1 + 𝑥2)
2 + (𝑥1 + 𝑥2)𝑥2 − 𝑥2

2 
= (𝑥1 + 𝑥2)

2 + 𝑥1𝑥2 + 𝑥2
2 − 𝑥2

2 
= (𝑥1 + 𝑥2)

2 + 𝑥1𝑥2 

Thay (I) vào (1) ta được:  

𝐴 = (
13

2
)
2

− 3 =
169

4
− 3 =

157

4
 

Bài 3:  

a) Cân nặng lý tưởng của bạn Hạnh là:  

𝑀 = 158 − 100 −
158 − 150

2
= 54(𝑘𝑔) 

b) Bạn Phúc có cân nặng 68 kg thì để đạt cân nặng lý tưởng thì thoả mãn  

68 = 𝑇 − 100 −
𝑇 − 150

4
 

⇔ 272 = 4𝑇 − 400 − 𝑇 + 150 
⇔ 3𝑇 = 522 
⇔ 𝑇 = 174 

Vậy chiều cao cần đạt của bạn Phúc là 174 cm hay 1m74cm  

Bài 4:  

a)  Số tiền khách hàng phải trả nếu mua 30 bông hoa là: 

15000.10 + (15000.10).90%+ (15000.10).90%. 80% = 393000 (đồng) 

(1) 

(I) 
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b) Gọi số hoa mua là x (bông, 𝑥 ∈ 𝑍*) 

Nếu mua từ bông thứ 11 đến bông thứ 20, giá mỗi bông hoa là 15000.90% = 13500 (đồng) 

Nếu mua từ bông thứ 21 trở đi, giá mỗi bông hoa là: 13500.80% = 10800 (đồng) 

Vì bạn Thảo trả 555000 khu mua hoa nên số hoa mua sẽ lớn hơn 20 bông. Ta có phương trình 

biểu thị số tiền phải trả khi mua hoa là:  

𝑇 = 15000.10 + 13500.10 + (𝑥 − 20).10800 
⇔ 555000 = 150000 + 135000 + (𝑥 − 20). 10800 
⇔ 270000 = (𝑥 − 20).10800 
⇔ 𝑥 − 20 = 25 
⇔ 𝑥 = 45(𝑡ℎ𝑜𝑎 𝑚𝑎𝑛) 

Vậy bạn Thảo đã mua 45 bông hoa. 

Bài 5: 

a) Ta có tại 𝑡 = 75 ⇒ 𝑃 = 110; thay vào 𝑃 = 𝑎𝑡 + 𝑏 ta được: 75𝑎 + 𝑏 = 110(1)  

 Tại 𝑡 = 180 ⇒ 𝑃 = 145;  thay vào 𝑃 = 𝑎𝑡 + 𝑏 ta được: 180𝑎 + 𝑏 = 145(2)  

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:  

{
75𝑎 + 𝑏 = 110
180𝑎 + 𝑏 = 145

⇔ {
105𝑎 = 35
75𝑎 + 𝑏 = 110

⇔ {𝑎 =
1

3
𝑏 = 85

 

Vậy 𝑎 =
1

3
; 𝑏 = 85 ⇒ 𝑃 =

1

3
𝑥 + 85(*) 

b) Nếu đun nước với công suất hao phí là 105𝑊 ⇒ 𝑝 = 105; thay vào (*) ta được:  

1

3
𝑡 + 85 = 105 ⇔

1

3
𝑡 = 20 ⇔ 𝑡 = 60 

Vậy …. 

Bài 6:  

a) Thể tích phần chứa nước của ly là: 𝑉 =
1

3
𝜋𝑅2ℎ =

1

3
. 𝜋. 42. √102 − 42 =

32𝜋√21

3
≈ 154(𝑐𝑚3) 

b) Thể tích nước rót vào mỗi ly là: 154.90: 100 = 138,6(𝑐𝑚3) 

Số lượng nước cần uống trong bữa tiệc là: 138,6.3.14 = 5821,2(𝑐𝑚3) 

Đổi: 1,2 lít = 1200 cm3 

Số hộp nước trái cây cần chuẩn bị là: 5821,2: 1200 = 4,851 

Vậy cần chuẩn bị ít nhất 5 hộp nước trái cây. 

Bài 7:  
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Gọi lượng sữa ban đầu ở thùng thứ nhất là x (lít, x > 0) 

Lượng sữa ban đầu ở thùng thứ hai là y (lít, y > 0) 

Khi đổ sữa ở thùng thứ nhất sang thùng thứ hai cho đầy thì số sữa còn lại ở thùng thứ nhất bằng 
1

2
 

so với số sữa ban đầu nên ta có phương trình:  

1

2
𝑥 = 8 − 𝑦(1) 

( Lúc này số sữa thùng thứ nhất còn lại là 
𝑥

2
 (lít), thùng 2 đầy là 8 (lít) )  

Lúc này thùng thứ nhất cần 10 −
𝑥

2
 (lít) sữa sẽ đầy thùng. 

Khi Khanh đổ sữa từ thùng thứ hai sang thừng thứ nhất cho đầy thì lượng sữa còn lại ở thùng thứ 

hai bằng 
1

5
 so với thời điểm ban đầu hay bằng 

1

5
𝑦.  

Vậy thùng thứ hai đã đổ sang thùng thứ nhất số sữa là: 8 −
1

5
𝑦 (lít) 

Ta có phương trình: 10 −
𝑥

2
= 8 −

𝑦

5
(2) 

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:  

{

𝑥

2
= 8 − 𝑦

10 −
𝑥

2
= 8 −

𝑦

5

⇔ {

𝑥

2
+ 𝑦 = 8

−
𝑥

2
+
𝑦

5
= −2

⇔ {

6𝑦

5
= 6

𝑥

2
+ 𝑦 = 8

⇔ {
𝑦 = 5
𝑥 = 6

(𝑡ℎ𝑜𝑎𝑚𝑎𝑛) 

Vậy ban đầu thùng thứ nhất có 6 lít sữa, thùng thứ hai có 5 lít sữa. 

Bài 8  
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a) Xét tứ giác AEHF có  

𝐴𝐸𝐷̂ + 𝐴𝐹𝐷̂ = 900 + 900 = 1800 

Mà hai góc này ở vị trí đối nhau  

⇒ AEHF nội tiếp  

Xét (O) có 𝐴𝐿𝐷̂nội tiếp chắn nửa đường tròn ⇒ 𝐴𝐿𝐷̂ = 900 

Xét tứ giác ALHF có  

𝐴𝐿𝐻̂ + 𝐴𝐹𝐻̂ = 900 + 900 = 1800 

Mà hai góc này ở vị trí đối nhau  

⇒ ALHF nội tiếp  

b) Vì tứ giác AEHF nội tiếp  

⇒ 𝐴𝐸𝐹̂ = 𝐴𝐻𝐹̂ (2 góc nội tiếp cùng nhìn cạnh AF) (1)  

𝐴𝐻𝐹̂ + 𝐻𝐴𝐶̂ = 900

𝐻𝐶𝐴̂ + 𝐻𝐴𝐶̂ = 900
} ⇒ 𝐴𝐻𝐹̂ = 𝐵𝐶𝐹̂       

Từ (1) và (2) ⇒ 𝐴𝐸𝐹̂ = 𝐵𝐶𝐹̂  

Mà 𝐴𝐸𝐹̂ + 𝐵𝐸𝐹̂ = 1800   (2 góc kề bù)  

⇒ 𝐵𝐶𝐹̂ + 𝐵𝐸𝐹̂ = 1800 

Mà hai góc này ở vị trí đối nhau của tứ giác BEFC ⇒ BEFC nội tiếp  

(*) 𝐴𝐷 ⊥ 𝐸𝐹 tại K  

Xét (O) có 𝐴𝐶𝐷̂ nội tiếp chắn nửa đường tròn ⇒ 𝐴𝐶𝐷̂ = 900 ⇒ 𝐶𝐴𝐷̂ + 𝐶𝐷𝐴̂ = 900      (3) 

Δ𝐵𝐸𝐻 vuông tại E ⇒ 𝐸𝐵𝐻̂ + 𝐸𝐻𝐵̂ = 900         (4)  

(2) 
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𝐶𝐷𝐴̂ = 𝐸𝐵𝐻̂ (2 góc nội tiếp cùng chắn 𝐴𝐶⏜ )   (5)  

Từ (3); (4); (5) ⇒ 𝐶𝐷𝐴̂ = 𝐸𝐻𝐵̂ hay 𝐾𝐴𝐹̂ = 𝐸𝐻𝐵̂ 

Mà  𝐸𝐻𝐵̂ + 𝐴𝐻𝐸̂ = 900 ⇒ 𝐾𝐴𝐹̂ + 𝐴𝐻𝐸̂ = 900 

Mặt khác tứ giác AEHF nội tiếp ⇒ 𝐴𝐻𝐸̂ = 𝐴𝐹𝐸̂ (cùng nhìn AE)  

⇒ 𝐾𝐴𝐹̂ + 𝐴𝐹𝐾̂ = 900 

⇒ 𝐴𝐾𝐹̂ = 900 

⇒ 𝐴𝐷 ⊥ 𝐸𝐹 tại K  

c) Xét Δ𝐴𝐻𝐵 vuông tại H có đường cao HE ⇒ 𝐴𝐻2 = 𝐴𝐸. 𝐴𝐵 (1)  (hệ thức lượng trong tam giác 

vuông)  

Ta có 𝐴𝐸𝑃̂ = 𝐹𝐸𝐵̂   (2 góc đối đỉnh)  

𝐹𝐸𝐵̂ + 𝐹𝐶𝐵̂ = 1800  (tứ giác EBFC nội tiếp)  

⇒ 𝐵𝐴𝑃̂ + 𝐹𝐶𝐵̂ = 1800 

Mà 𝐴𝑃𝐵̂ + 𝐴𝐶𝐵̂ = 1800 (tứ giác APBC nội tiếp)  

⇒ 𝐴𝐸𝑃̂ = 𝐴𝑃𝐵̂ 

Xét Δ𝐴𝑃𝐵 và Δ𝐴𝐸𝑃 có 

𝑃𝐴𝐵̂ chung  

𝐴𝑃𝐵̂ = 𝐴𝐸𝑃̂ (cmt)  

⇒ Δ𝐴𝑃𝐵 ≈ Δ𝐴𝐸𝑃 (g.g) 

⇒
𝐴𝑃

𝐴𝐸
=

𝐴𝐵

𝐴𝑃
 (tương ứng)  

⇔ 𝐴𝑃2 = 𝐴𝐸. 𝐴𝐵    (2)  

Từ (1) (2) ⇒ 𝐴𝐻 = 𝐴𝑃 (dpcm)  

Ta có:  

𝐴𝐿𝐻̂ = 900

𝐴𝐸𝐻̂ = 900

𝐴𝐹𝐻̂ = 900
} ⇒ 

Xét tứ giác ALEF nội tiếp ⇒ 𝐿𝐴𝐹̂ = 𝐿𝐸𝑀̂ (góc trong và góc ngoài của gói đối diện)  

Tứ giác ALBC nội tiếp ⇒ 𝑀𝐵𝐿̂ = 𝐿𝐴𝐶̂ (tính chất)  

⇒ 𝑀𝐿𝐸̂ = 𝐴𝐵𝐶̂ = 𝐴𝐹𝐸̂ 

Mà 𝐴𝐹𝐸̂ + 𝐴𝐿𝐸̂ = 1800  (tứ giác ALEF nội tiếp)  

5 điểm A, L, E, H, F thuộc đường tròn đường kính AH 
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⇒ 𝑀𝐿𝐸̂ + 𝐴𝐿𝐸̂ = 1800 

⇒ A; L; M thẳng hàng  

 

 

 

 

 

 

 


